
STT Tên có dấu Ngày sinh Số báo danh Đơn vị Hồ sơ cần bổ sung

1 Lý Văn Giang 16/07/2001 50105322 Bắc Giang Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

2 Tăng Văn Thiện 1993/04/20 51102734 Bắc Giang Tờ khai xin Visa có dán ảnh

3 Lê Văn Nam 30/09/1989 50740874 Đắk Lắk Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

4 Mai Thế Quyền 02/02/1998 50124054 Đắk Lắk Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

5 Đặng Xuân Thuận 12/09/2001 50100865 Hà Nội Lý lịch tư pháp

6 Nguyễn Ngọc Anh 28/08/2001 50100450 Hà Nội Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

7 Vương Sỹ Mạnh 11/12/1996 50100796 Hà Nội Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

8 Vương Xuân Dũng 09/10/1993 50100680 Hà Nội Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

9 Nguyễn Văn An 29/10/1995 50802536 Hà Tĩnh Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

10 Trần Đình Hoàng 05/04/1991 50802723 Hà Tĩnh Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

11 Lê Văn Sử 08/06/1990 50803356 Hà Tĩnh Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

12 Nguyễn Văn Hùng 13/12/1996 50781619 Hà Tĩnh
Khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, 

CMT/CCCD photocopy

13 Trịnh Văn Bình 20/12/1994 90202028 Hà Tĩnh Lý lịch tư pháp

14 Vũ Văn Tuyển 28/05/1985 90410126 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

15 Nguyễn Đức Dũng 04/12/1988 90800194 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

16 Nguyễn Thanh Lập 24/06/1982 90900166 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

17 Cao Đức Quang 19/02/1993 90900475 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

18 Đoàn Văn Tài 05/05/1990 90900478 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

19 Nguyễn Danh Tuân 06/08/1990 90900518 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

20 Phạm Văn Huân 1990/03/21 90900313 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

21 Lê Văn Thành 1987/06/20 90900439 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

22 Đặng Thị Nga 12/11/1991 90900132 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

23 Nguyễn Văn Tùng 1985/05/19 90900256 Lao động CBT Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

24 Võ Đình Xuân 02/02/1990 90900625 Lao động CBT Lý lịch tư pháp

25 Nguyễn Văn Duy 30/03/1999 91207545 Nam Định Khám sức khỏe

26 Đặng Thanh Liêm 03/08/1991 91207685 Nam Định Lý lịch tư pháp
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27 Lê Văn Trường 13/03/1993 50801701 Nghệ An Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

28 Vũ Duy Minh 13/01/2001 50781269 Nghệ An Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

29 Cao Văn Anh 11/10/2001 91215428 Nghệ An Lý lịch tư pháp

30 Vũ Văn Huy 17/11/1997 50781172 Nghệ An Chứng minh thư/ CCCD photocopy

31 Nguyễn Văn Phố 08/11/1994 50801489 Nghệ An Lý lịch tư pháp

32 Nguyễn Tất Thế Anh 26/08/1993 91214708 Nghệ An Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

33 Thái Đình Ngọc 20/07/1988 91214369 Nghệ An Lý lịch tư pháp

34 Hoàng Nhật Huy 25/12/1998 50782310 Quảng Bình Lý lịch tư pháp và tờ khai xin Visa

35 Trần Ngọc Mận 28/10/1990 91224124 Quảng Bình Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

36 Nguyễn Tư Tú 02/03/1994 91224062 Quảng Bình Lý lịch tư pháp

37 Võ Quang Trung 18/09/1999 90200211 Quảng Ninh Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

38 Hoàng Ngọc Khang 15/04/1997 50782886 Quảng Trị Chứng minh thư/ CCCD photocopy

39 Lương Văn Thịnh 24/09/1987 50120124 Quảng Trị Lý lịch tư pháp

40 Lê Văn Quý 10/04/1986 91225202 Quảng Trị Lý lịch tư pháp

41 Phạm Thế Quyền 03/04/2001 50112052 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

42 Lê Đức Anh 28/12/2000 50112756 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

43 Lê Văn Hưng 21/08/1996 50112934 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

44 Lê Thọ Đức 22/07/1995 91210876 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

45 Nguyễn Trọng Thanh 17/05/1991 91211453 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

46 Lê Kim Hiệp 27/03/1995 91210814 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

47 Lưu Văn Sáng 19/12/1996 91211077 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

48 Trịnh Xuân Tài 02/02/1987 50112937 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

49 Lê Văn Dũng 21/06/1991 50800931 Thanh Hóa Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp

50 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/01/2000 50127922 Vĩnh Long Khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp


